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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
                                MÔN: HÓA HỌC 8
LƯU Ý: CÁC KHỐI 8,9 TỈ LỆ CÁC CẤP ĐỘ NHẬN THỨC TRONG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 KHÔNG THAY ĐỔI VỚI QUY ĐINH BỘ MÔN

A. HÌNH THỨC: TRẮC NGHIỆM  (30%) VÀ TỰ LUẬN (70%). 
B. NỘI DUNG

I. PHẦN LÍ THUYẾT : ( Trong cả phần trắc nghiệm và phần tự luận)
1. Nêu TCVL của oxi, hiđrô, nước.

2. Nêu TCHH của oxi, hiđrô, nước.
3. Định nghĩa oxit, phân loại oxit.
4. Nêu được khái niệm các loại phản ứng hóa học (phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy, phản ứng thế). Lấy được ví dụ minh họa cho mỗi loại phản ứng.

5. Nguyên liệu để điều chế oxi, hiđrô trong phòng thí nghiệm.
6. Định nghĩa độ tan của một chất trong nước.

7. Khái niệm, công thức tính nồng độ %, nồng độ mol/l của dung dịch.
II. PHẦN BÀI TẬP: ( Trong cả phần trắc nghiệm và phần tự luận)
DẠNG 1: Hoàn thành các phương trình phản ứng sau và cho biết loại phản ứng.

Ví dụ minh họa
Hoàn thành các phương trình phản ứng sau và cho biết loại phản ứng.
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b. O2 + H2             t0                
c. Mg  +  HCl               


d. Fe2O3  +  H2       t0             

e. Al + H2SO4  ( l )               


f. Na2O  +  H2O                

g. KClO3             t0 [image: image4.png]
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DẠNG 2: Tính nồng độ mol, nồng độ % của dung dịch.

Ví dụ minh họa
-Tính nồng độ % của dung dịch thu được khi hòa tan  50 g đường vào 350 g nước.

- Tính khối lượng NaOH có trong 200ml dung dịch NaOH 0,2 M.

……..

DẠNG 3: Nhận biết chất

Ví dụ minh họa

1. Có 3 lọ đựng riêng biệt các khí sau:  Oxi, không khí và hiđrô. Bằng thí nghiệm nào có thể nhận ra các khí trong mỗi lọ.
2. Có 3 lọ đựng riêng biệt các lỏng sau:  nước, dung dịch NaOH, dung dịch H3PO4.  Làm thế nào có thể nhận biết được các chất trên.
DẠNG 4: Tính theo phương trình hóa học.
- Sử dụng các công thức tìm n, m, V để giải bài toán tính theo PTHH.

Ví dụ minh họa :  Cho 11,2 gam kim loại sắt tác dụng hết với axit clohiđric ( HCl), sau phản ứng thu được muối sắt (II) clorua ( FeCl2) và khí hiđro ở đktc.

a.Tính khối lượng axit đã dùng.
b. Tính thể tích khí hiđro(đktc) thu được sau phản ứng./.
                                                                     -HẾT-
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            Năm học : 2019-2020
I.HÌNH THỨC: TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN 
Trắc nghiệm :30%;Tự luận 70%. 
II. PHẦN LÍ THUYẾT : ( Trong cả phần trắc nghiệm và phần tự luận)
CÂU 1: Nêu đặc điểm cấu tạo,viết công thức cấu tạo, tính chất hóa học của metan, etilen, Viết PTHH minh họa?

CÂU 2: Nêu đặc điểm cấu tạo,viết công thức cấu tạo, tính chất hóa học của rượu etylic, axit axetic? Viết PTHH minh họa?

CÂU 3: Nêu tính chất hóa học của glucozơ, tinh bột và xenlulozơ-Viết PTHH minh họa? 

CÂU 4:Viết PTHH điều chế rượu etylic, axit axetic?

CÂU 5: Nêu được hiện tượng trong các thí nghiệm thuộc tính chất hóa học của các chất: metan, etilen, rượu etylic, axit axetic.

III. PHẦN BÀI TẬP: ( Trong cả phần trắc nghiệm và phần tự luận)
DẠNG 1: Hoàn thành chuỗi phản ứng thể hiện mối quan hệ giữa các chất: Etilen, rượu etylic, axit axetic, glucozơ, tinh bột và xenlulozơ.
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  (CH3COO)2 Zn
[image: image8.wmf]¾

®

¾

4

 CH3COOH

(-C6H10O5-)n  
[image: image9.wmf]¾

®

¾

1

   C6H12O6  
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DẠNG 2: Nhận biết các chất khí hoặc các dung dịch liên quan đến metan, etilen, rượu etylic, axit axetic.
DẠNG 3: Bài toán tính theo phương trình hóa học có tính khối lượng, thể tích khí ở đktc, nồng độ phần trăm, nồng độ mol/l của dung dịch, tính hiệu suất phản ứng hoặc dựa vào hiệu suất để tính khối lượng chất phản ứng, sản phẩm.

                                                                      -HẾT-

